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DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1/1 – NĂM HỌC 2021-2022 

STT Họ và tên Năm sinh 
Giới 

tính 
SĐT 

1 Lê Hoài An 02/01/2015 Nữ 0982127620 

2 Phan Mai Anh  04/01/2015 Nữ 0918713278 

3 Trần Gia Bảo 09/12/2015   0764847149 

4 Phan Hải Băng 09/03/2015 Nữ 0932883808 

5 Nguyễn Phan Trung Dũng 20/10/2015   0972777957 

6 Nguyễn Trần Thanh Hằng 17/10/2014 Nữ 0902469169 

7 Hà Ngọc Gia Hân 05/10/2015 Nữ 0939532318 

8 Huỳnh Ngọc Hân 04/02/2015 Nữ 0913175972 

9 Trần Dương Minh Huy 11/02/2015   0362277685 

10 Nguyễn Minh Hưng 10/03/2015   0939699489 

11 Huỳnh Minh Khang 14/09/2015   0898419326 

12 Trần An Khang 03/01/2015     

13 Phạm Đăng Khánh 01/10/2015   0932996656 

14 Lê Đăng Khoa 11/20/2015   0919383874 

15 Phạm Ngọc Tường Lam 01/04/2015 Nữ 0939607073 

16 Trần Hữu Lâm 01/10/2015   0902344194 

17 Nguyễn Ngọc Mai 30/04/2015 Nữ 0939521035 

18 Trương Gia Mẫn 19/07/2015 Nữ 0939865561 

19 Dương Xuân Minh 04/12/2015   0977756655 



STT Họ và tên Năm sinh 
Giới 

tính 
SĐT 

20 Trần Phạm Hồng Ngọc 26/06/2015 Nữ 0909182293 

21 Thái Phương Nguyên 15/09/2015   0704951176 

22 Nguyễn Bá Sang 03/20/2015   0932822046 

23 Nguyễn Văn Sang 02/09/2015   0786424709 

24 Tràn Đoàn Tâm Thanh 18/01/2015 Nữ 0932966110 

25 Nguyễn Minh Thành 26/07/2015   0898142591 

26 Trương Gia Thành 12/01/2015   0988944424 

27 Võ Thị Bảo Thy 04/28/2015 Nữ 0939173939 

28 Nguyễn Thái Hương Trà 03/26/2015 Nữ 0963242353 

29 Nguyễn Minh Trí 10/08/2015   0926679777 

30 Vương Nguyễn Minh Trí 07/20/2015   0704832409 

31 Lê Minh Triết 11/29/2015   0913193428 

32 Nguyễn Quang Anh Tuấn 02/03/2015   0796922168 

33 Lâm Khải Vinh 12/14/2015   0932830192 

34 Nguyễn Ngọc Hải Vy 29/10/2015 Nữ 0787821958 
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DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1/2 – NĂM HỌC 2021-2022 

STT Họ và tên Năm sinh 
Giới 

tính 
SĐT 

1 Đặng Huỳnh Thiên An 21/09/2015 Nữ 0901215004 

2 Lê Phạm Bảo An 06/09/2015 Nữ 0939685159 

3 Lý Gia Anh 14/07/2015 Nữ 0907506171 

4 Trần Quỳnh Anh 02/02/2015 Nữ 0984997660 

5 Nguyễn Phạm Khánh Du 01/01/2015 Nữ 0913126606 

6 Nguyễn Khánh Đạt 18/11/2015   0794273240 

7 Nguyễn Chấn Hải 12/03/2015   0852396459 

8 Nguyễn Trần Thanh Hải 13/09/2015   0902469169 

9 Hồ Ngọc Hân 04/12/2015 Nữ 0949436315 

10 Trần Gia Hân 02/10/0215 Nữ 0989961074 

11 Nguyễn Minh Huy 01/11/2015   0937391372 

12 Lê Bảo Hy 01/05/2015   0933447395 

13 Hồ Huỳnh Bảo Khang 28/07/2015   0907050766 

14 Nguyễn Lâm Phúc Khang 17/04/2015   0896046838 

15 Hồng An Khanh 08/06/2015   0919270281 

16 Nguyễn Lê An Kỳ 11/11/2015 Nữ   

17 Võ Tuệ Lâm 10/04/2015 Nữ 0914008008 

18 Võ Đào Kim Ngân 08/10/2015 Nữ 0938650759 

19 Trần Gia Nghi 03/25/2015   0792654362 

20 Lử Trang Hồng Ngọc 23/05/2015 Nữ 0989990055 

21 Lê Hồng Nhân 08/02/2015   0935369406 

22 Tôn Thiện Nhân 09/09/2015   0908201497 



STT Họ và tên Năm sinh 
Giới 

tính 
SĐT 

23 Võ Quỳnh Nhi 11/26/2015 Nữ 0907527466 

24 Nguyễn Thái Như 01/13/2015 Nữ 0919878009 

25 Trần Đình Phước 05/08/2015   0909531123 

26 Nguyễn Phú Thành 05/04/2015   0919272539 

27 Thái Minh Thi 21/08/2015 Nữ 0901031653 

28 Lê Hoàng Tiến 04/09/2015   0795911037 

29 Nguyễn Lê Ngọc Trâm 12/08/2015 Nữ 0898027430 

30 Lê Nguyễn Vân Cát Tường 08/12/2015 Nữ 0939993738 

31 Trần Khải Uy 01/27/2015   0946717887 

32 Ngô Thanh Vân 25/07/2015 Nữ 0939263527 

33 Huỳnh Ngọc Tường Vy 12/01/2015 Nữ 0818171718 

34 Châu Ngọc Như Ý 04/05/2015 Nữ 0939710266 
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DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1/3 – NĂM HỌC 2021-2022 

STT Họ và tên Năm sinh Giới tính SĐT 

1 Trần Minh An 11/27/2015   0932881662 

2 Nguyễn Trần Thảo Anh 27/10/2015 Nữ 0909110217 

3 Bùi Ngọc Quốc Bảo 16/07/2015   0938636062 

4 Trần Gia Bảo 02/05/2015   0939699061 

5 Võ Hoàng Danh 12/07/2015   0908837177 

6 Hồng Vĩnh Đạt 27/05/2015   0937185278 

7 Ngô Hoàng Hải Đăng 12/31/2015   0938464640 

8 Lê Ngọc Hân 01/25/2015 Nữ 0939328629 

9 Nguyễn Phạm Lan Hiếu 28/08/2015 Nữ 0906019442 

10 Trần Hoàng Quốc Huy 01/05/2015   0918767986 

11 Nguyễn Hoàng Khang 01/04/2015   0939757755 

12 Nguyễn Phạm Gia Khang 01/09/2015   0902204199 

13 Trần Đình Khang 12/04/2015   0842776490 

14 Trương Ngọc Duy Khang 12/08/2015   0907424982 

15 Bùi Đăng Khoa 10/16/2015   0907871338 

16 Dương Tấn Lộc 01/08/2015   0907732693 

17 Trần Quang Minh 13/02/2015   0762814959 

18 Nguyễn Duy Mỹ 07/11/2015 Nữ 0899498249 

19 Hồ Thảo Ngân 23/05/2015 Nữ 0355801354 



STT Họ và tên Năm sinh Giới tính SĐT 

20 Nguyễn Đông Nghi 04/23/2015 Nữ 0939526684 

21 Phạm Tuyết Nghi 11/27/2015 Nữ 0932985719 

22 Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên 07/02/2015 Nữ 0939307013 

23 Lê Ngọc Yến Nhi 02/08/2015 Nữ 0786009424 

24 Phan Huỳnh Khánh Như 23/12/2015 Nữ 0939751159 

25 Võ Gia Phú 10/10/2015   0939118759 

26 Đỗ Đặng Hoàng Phúc 09/29/2015   0988073101 

27 Phạm Trần Anh Thư 28/02/2015 Nữ 0932944009 

28 Nguyễn Minh Trung 27/10/2015   0949321699 

29 Phan Phạm Thái Tuấn 07/29/2015   0918362056 

30 Võ Hoài Việt 04/10/2015   0947554822 

31 Trần Trí Vĩnh 06/06/2015   0939348714 

32 Ngô Kiều Vy 17/11/2015 Nữ 0795212149 

33 Nguyễn Ngọc Phi Yến 02/12/2015 Nữ 0979658207 
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DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1/4 – NĂM HỌC 2021-2022 

STT Họ và tên Năm sinh Giới tính SĐT 

1 Nguyễn Hoài An 19/04/2015 Nữ 0964086544 

2 Trần Nguyễn Trang Anh 08/28/2015 Nữ 947317487 

3 Nguyễn Hồng Bảo Châu 03/11/2015 Nữ 0943324117 

4 Nguyễn Võ Linh Đan 24/08/2015 Nữ 0825938839 

5 Trần Minh Đức 06/05/2015   0939568876 

6 Lê Quang Hảo 07/26/2015   943081085 

7 Đặng Bảo Hân 23/05/2015 Nữ 0788835700 

8 Lâm Gia Hòa 07/18/2015   913864047 

9 Lương Tăng Trí Hùng 06/17/2015   917357308 

10 Nguyễn Phúc Hưng 29/10/2015   0915387837 

11 Nguyễn Phúc Khang 11/26/2015   798808768 

12 Phùng Gia Khang 28/12/2015   0931332848 

13 Nguyễn Thanh Long 08/13/2015   945767135 

14 Bùi Gia Lợi 20/12/2014 Nữ 0903088764 

15 Võ Ngọc MaiKa 12/15/2015 Nữ 939952219 

16 Lữ Thảo Nguyên 01/01/2015 Nữ 0913705340 

17 Nguyễn Khôi Nguyên 06/04/2015   903236739 

18 Hà Kiều Ny 29/05/2015 Nữ 0907202848 

19 Phạm Quốc Phú 14/09/2015   0774495222 

20 Bùi Phan Yến Phương 09/12/2015 Nữ 0767310696 

21 Nguyễn Thảo Quyên 17/10/2015 Nữ 0908520406 

22 Lê Minh Sang 25/08/2015   0939999086 

23 Đinh Nguyễn Hữu Thịnh 05/11/2015   973109781 



STT Họ và tên Năm sinh Giới tính SĐT 

24 Nguyễn Ngọc Minh Thư 17/07/2015 Nữ 0899001032 

25 Trần Hữu Tiến 14/09/2015   0762865199 

26 Nguyễn Hữu Tín 05/08/2015   933967945 

27 Huỳnh Phạm Kiều Trinh 03/29/2015 Nữ 939824979 

28 Hà Khang Trường 11/10/2015   947279297 

29 Lưu Trần Mỹ Tú 23/11/2015 Nữ 0933223464 

30 Huỳnh Nguyễn Kim Tuyền 01/05/2015 Nữ 898987180 

31 Đặng Nguyễn Như Ý 18/08/2015 Nữ 0936575583 

32 Hồ Như Ý 15/11/2015 Nữ 0907215669 

33 Nguyễn Ngọc Như Ý 01/4/2015 Nữ 0387888755 
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DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1/5 – NĂM HỌC 2021-2022 

STT Họ và tên Năm sinh Giới tính SĐT 

1 Trần Tấn Đạt 28/08/2015   0949205205 

2 Nguyễn Duy Đức 04/12/2015   0907910719 

3 Huỳnh Giao 07/14/2015 Nữ 0981373488 

4 Hồ Lê Khánh Huy 01/09/2015   0939405250 

5 Phan Nguyễn Gia Hưng 11/08/2015   0704780267 

6 Hồ Quỳnh Hương 04/25/2015 Nữ 0583058110 

7 Phạm Bảo Khánh 12/12/2015   0939178444 

8 Dương Hoàng Long 18/11/2015   0939930955 

9 Tạ Chi Mai 11/24/2015 Nữ 0938932818 

10 Lê Ngọc Khả Ngân 11/02/2015 Nữ 0933995606 

11 Nguyễn Hoàng Kim Ngân 28/08/2014 Nữ 0917452713 

12 Nguyễn Kim Ngân 05/24/2015 Nữ 0704705668 

13 Nguyễn Mai Thanh Ngọc 12/06/2015 Nữ 0936763778 

14 Tạ Thanh Ngọc 04/03/2015 Nữ 0939930226 

15 Nguyễn Thảo Nguyên 02/02/2015 Nữ 0939417786 

16 Lâm Quỳnh Như 04/07/2015 Nữ 0907687621 

17 Trần Trí Quang 29/12/2015   0903136681 

18 Nguyễn Kim Quyên 09/24/2015 Nữ 0907456150 

19 Trần Minh Tâm 19/10/2015   0913454519 



STT Họ và tên Năm sinh Giới tính SĐT 

20 Võ Đàm Khánh Thành 06/01/2015   0796846775 

21 Phan Như Thật 20/06/2015   0907317020 

22 Trương Minh Thịnh 10/06/2015   0933947737 

23 Huỳnh Lê Minh Thư 24/05/2015 Nữ 0703001714 

24 Nguyễn Nhựt Tiến 08/13/2015   0704780267 

25 Lê Minh Trí 12/17/2015   0908588356 

26 Phạm Thị Mỹ Tuyền 05/01/2015 Nữ 0938464821 

27 Nguyễn Hồng Khánh Vân 09/03/2015 Nữ 0943078111 

28 Nguyễn Ngọc Ý Vân 02/02/2015 Nữ 0939096223 

29 Trần Thị Thu Vân 05/14/2015 Nữ 0939505048 

30 Nguyễn Ngọc Tường Vi 03/21/2015 Nữ 0931025823 

31 Nguyễn Ái Vy 04/06/2015 Nữ 0798808768 

32 Võ Ngọc Như Ý 01/18/2015 Nữ 0793673678 

33 Nguyễn Hoàng Yến 25/09/2015 Nữ 0979519299 

 
 

 

 


